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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BÙ ĐĂNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƢỚC   

 

Bản án số: 109/ 2017/ HSST 

Ngày: 13/11/ 2017   

NHÂN  DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐĂNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Văn Xuyến 

- Các Hội thẩm nhân dân:  ông Nguyễn Mạnh Dũng, ông Nguyễn Quang Liêu. 

- Thƣ ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:  ông Trần Thế Vinh – Cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng tham gia phiên tòa:  
 Bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên           -  Chức vụ : Kiểm sát viên. 

Trong ngày 13 tháng 11 năm 2017, Tại hội trường xét xử  Tòa án nhân dân 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

104/2017/HSST ngày 13 tháng 10 năm 2017, đối với bị cáo: 

Họ và tên:  Le   M   H;    Sinh năm 1981 

HKTT: t3, xã MH  , huyện B  Đ , tỉnh Bình Phước. 

Dân tộc: Kinh ;    Quốc tịch: Việt Nam  ;     Tôn giáo: Không 

Trình độ học vấn:  12/12 ;   Nghề nghiệp:  Không. 

Tiền án, Tiền sự:  Không  

Cha: L V  N ;       mẹ :  Đ T T ,  vợ: H T  B,   

Bị cáo có  04 anh chị em, lớn nhất sinh năm 1977, nhỏ nhất sinh năm 1983, bị cáo là 

con thứ ba trong gia đình. Bị cáo có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất 

sinh năm 05/10/2017.   

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/08/2017 đến ngày 10/08/2017 áp dụng Lệnh cấm đi 

khỏi nơi cư trú cho đến nay.  ( Có mặt ) 

- Những ngƣời tham gia tố tụng: 

- Ngƣời bị hại:  Dieu M,      Sinh năm: 1978 ( Vắng mặt ) 
   Trú tại: thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. 

  Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

  Ông Lê  V  N    ;    Sinh năm :1948  ( Có mặt ) 
    Trú tại: t 3, xã MH, huyện BĐ, tỉnh Bình Phước. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

       Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau : 
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1/ Về hành vi pham tội của bị cáo Le  M  H: Khoảng13 giờ 30 phút ngày 01/8/2017,  

Le   M   H điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter, màu đen trắng biển số: 

93L1-066.23 và mang theo 1 khẩu súng (loại súng hơi 12kg) đi từ nhà đến thôn 2, 

xã Đ K, huyện B Đ, đến khu vực vườn rẫy của người đồng bào Stiêng thì phát hiện 

01 con lợn ( heo ), lông màu đen, trọng lượng khoảng gần 70kg của anh Dieu M  

đang đi ăn ở vườn điều, Le   M   H quan sát xung quanh không có người nên đã sử  

dụng khẩu súng mang theo bắn 04 phát vào con lợn, con lợn bị thương nằm gục 

xuống mặt đất. Le   M   H điều khiển xe mô tô về nhà cất  khẩu súng. Đến khoảng 

17 giờ cùng ngày, Le   M   H lấy 01 bao tải mang theo và điều khiển xe mô tô quay 

lại tìm con lợn thì thấy con lợn đã chết, Le   M   H bỏ con lợn vào trong bao bố cột 

lên yên xe rồi chở đi vào hướng xã Đ N , thì bị bắt giữ.   

Tại Bản kết luận định giá xác định một con lợn ( heo ) cân nặng 68kg, giá 

45.000đ/1 kg, thành tiền 3.060.000đ.  

2/ Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo  Le   M   H thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình đã gây ra là đúng như đã nêu trên.   

       Người bị hại Dieu M thừa nhận tài sản của mình bị Le   M   H chiếm đoạt là 

đúng.    

       Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố về hành vi phạm tội của bị cáo Le   M   H. 

      Tại Bản cáo trạng số 99/QĐ/ KSĐT – TA ngày 11/10/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Bù Đăng truy tố bị cáo  Le   M   H về tội “ Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

       Tại phiên tòa ý kiến của kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng pháp 

luật đối với  Le   M   H như sau: 

Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố bị cáo  Le   M   H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

       Áp dụng khoản 01 Điều 138 BLHS, điểm b, h, p khỏan 1, 2 Điều 46, 60 BLHS 

đề nghị xử phạt bị cáo   Le   M   H từ 6 đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

      Về trách nhiệm dân sự:  Gia đình bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại . 

      Về vật chứng vụ án:   

      Xe mô tô biển số: 93L1-066.23 hiệu Yamaha jupiter, màu trắng đen, số khung 

090793,số máy: 090844, giấy đăng ký xe mô tô số: 004939 đứng tên  Le   M   H do 

Công an huyện B  Đ  cấp ngày 11/10/2011 bị cáo làm phương tiện phạm tội cần tịch 

thu sung quỹ nhà nước.   

        Khẩu súng hơi có ký hiệu AA6061WP30TP45 và 116 viên đạn chì, một chiếc 

bao tải và 01 sợi dây thung (dây ràng) là công cụ phạm tội, pháp luật cấm sử dụng, 

cần tịch thu.     

3/ Ý kiến về Quyết định truy tố:  

      Bị cáo  đồng ý với quyết định truy tố của Viện kiểm sát,     

      Người liên quan không có ý kiến gì. 

      Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo  xin giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

1/ Về hành vi, Quyết định tố tụng của: Cơ quan điều tra công an huyện B  Đ  tỉnh 

Bình Phước, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện B  Đ  tỉnh Bình 
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Phước, Kiểm sát viên trong qua trình điều tra truy tố thực hiện đúng quy định Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra , truy tố và tại phiên tòa không có người nào 

có ý kiến đề nghị hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. 

 2/ Xác định tội danh: 

          Vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 8 năm 2017  Le   M   H có hành vi 

dùng súng hơi lén lút bắn 1 con heo cân nặng  68kg của anh Dieu M thả ở vườn điều, 

con heo trị giá 3.060.000đ,  sau khi heo chết, Le   M   H chở đi thì bị bắt. 

   Lời khai của bị cáo và bị hại hoàn toàn phù hợp với nhau, bị cáo có hành vi 

lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác, thực hiện với lỗi cố ý, có đủ năng lực chịu 

trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình. Hành vi của  bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người khác, đây là quyền về tài 

sản được pháp luật bảo vệ, hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh 

trật tự tại địa phương.  

Hậu quả bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của bị hại Dieu M một con heo trị giá 

3.060.000đ gây khó khăn cho bị hại .  

Vì vậy hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của bị cáo  Le   M   H đã phạm vào 

tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại  khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.   

          Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội 

và đúng pháp luật. 

 2/ Các tình tiết tặng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

      Tình tiết tặng nặng: Không có. 

       Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bồi thường thiệt hại cho bị 

hại. Ngoài ra bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lao động chính trong gia đình, 

con còn nhỏ mới sinh. 

      Sau khi xem xét hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân 

của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải xử lý nghiêm, phù hợp tính chất mức 

độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo.     

     Mức hình phạt Viện kiểm sát đã đề nghị áp dụng đối với bị cáo là phù hợp. 

3/ Về trách nhiệm dân sự:  Gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại, bị hại không yêu 

cầu gì nên không xem xét giải quyết, Người liên quan không yêu cầu gì. 

4/ Về vật chứng vụ án :  Xe mô tô biển số: 93L1-066.23 hiệu Yamaha jupiter, màu 

trắng đen, số khung 090793, số máy: 090844 , giấy đăng ký xe mô tô số: 004939 

đứng tên  Le   M   H do Công an huyện B Đ  cấp ngày 11/10/2011 bị cáo dùng làm 

phương tiện phạm tội cần tịch thu sung quỹ nhà nước.   

        Khẩu súng hơi có ký hiệu AA6061WP30TP45 và 116 viên đạn chì bị cáo đã sử 

dụng trái phép, cần tịch thu và chuyển giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện B Đ để quản lý theo thẩm quyền. 

        Một chiếc bao tải và 01 sợi dây thung (dây ràng) bị cáo dùng vào việc phạm tội 

cần tịch thu tiêu hủy.  

5/ Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí HSST.   

       Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

1/ Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố bị cáo  Le   M   H phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

         - Áp dụng  khoản 1 Điều 138 BLHS, điểm b, h, p khoản 1  Điều 46, khoản 2 

Điều 46, 60 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo  Le   M   H  06 tháng tù, cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án, giao bị cáo về UBND xã  M 

H , huyện B Đ , tỉnh Bình Phước giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. 

        -  Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

2/ Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã được bồi thường, không yêu cầu gì nên không 

xem xét. 

3/Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 41 BLHS, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự 

tuyên : 

-Tịch thu sung quỹ nhà nước xe mô tô biển số: 93L1-066.23 hiệu Yamaha jupiter, 

màu trắng đen, số khung J5B9609Y090844, số máy 5R96 - 090793, xe không bửng, 

không kiếng hậu giấy đăng ký xe mô tô số: 004939 đứng tên  Le   M   H do Công an 

huyện B Đ cấp ngày 11/10/2011. 

-Tịch thu và chuyển giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện B  Đ  để 

quản lý theo thẩm quyền một khẩu súng hơi có ký hiệu và đặc điểm sau: 

AA6061WP30TP45, nòng súng bằng kim loại màu đen, chiều dai khoảng 85cm, 

đường kính vòng đầu nòng là 3,1cm, báng súng bằng kim loại màu đen chiều dài 

khoảng 30 cm, đường kính 6,6cm, tay cầm bằng nhựa màu đen kích thước khoảng 

10,5 x 5,7 x 2,4 cm, ống nhòm dài khoảng 41 cm và 116 viên đạn chì. 

-Tịch thu tiêu hủy một chiếc bao tải loại bao bố và 01 sợi dây thung (dây ràng). 

4/Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14  ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc các bị cáo  Le   M   H   nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm . 

Bị cáo, Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người bị hại vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được trích lục bản án hoặc bản sao bản án được niêm yết 

tại chính quyền địa phương nơi cư trú. 

        

Nơi nhận:                                                         T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bp;                                                                      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- Sở TP tỉnh BP; 

- Công an tỉnh BP; 
- VKSND huyện BĐ;       

- CCTHADS huyện BĐ;                

- Ngƣời tham gia tố tụng;     

- Lƣu HS. 

                                                                                  Trần Văn Xuyến 
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